	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐIỆN BIÊN
Số:             /TTr-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Điện Biên, ngày         tháng  12  năm 2024


TỜ TRÌNH

Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Quản lý tổng hợp nguồn nước nhằm phục vụ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội,
 huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên  


Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên.

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH13 ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; Số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về Quản lý và sử dụng vốn hỗ trỡ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài; Nghị định số 20/2023/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2023 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 về Quản lý và sử dụng vốn hỗ trỡ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Các Nghị định của Chính phủ: số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021  về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 quy định chi tiết mộ số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
Căn cứ Quyết định số 836/QĐ-TTg ngày 15/8/2024  của Thủ tướng Chính phủ về Đề xuất Dự án “Quản lý tổng hợp nguồn nước nhằm phục vụ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội, huyện Tuần Giáo”, tỉnh Điện Biên;

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư Dự án Quản lý tổng hợp nguồn nước nhằm phục vụ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên  với các nội dung chính sau:

I. Thông tin chung của dự án
1. Tên dự án: Quản lý tổng hợp nguồn nước nhằm phục vụ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên 
2. Nhà tài trợ: Cơ quan Phát triển Pháp (AFD).
3. Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên.

4. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên.
5. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND tỉnh Điện Biên.

6. Chủ dự án (Dự kiến): UBND huyện Tuần Giáo.
7. Mục tiêu: Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên nước, điều tiết nguồn nước giữa các lưu vực, khắc phục hạn hán, chống xói lở, ngập lụt và ứng phó với biến đổi khí hậu. Cung cấp nguồn nước ổn định, điều tiết dòng chảy và giảm nguy cơ thiên tai, tăng năng suất cây trồng và tạo điều kiện phát triển và mở rộng diện tích cây công nghiệp dài ngày như mắc ca, góp phần nâng cao giá trị kinh tế nông nghiệp của huyện, khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ các cây trồng truyền thống sang các mô hình canh tác bền vững và giá trị cao hơn. Đồng thời, tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho 35.000 người dân và 21.000 ha đất nông nghiệp theo định hướng phát triển của huyện. Từng bước hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng thủy lợi, kết nối mạng lưới điều tiết nguồn nước trên các tiểu vùng, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác khai thác, quản lý vận hành; thích ứng biến đổi khí hậu huyện Tuần Giáo và tỉnh Điện Biên. Phủ xanh đồi trọc, bảo vệ môi trường góp phần giảm thiểu hiệu ứng nhà kính.
8. Quy mô và nội dung đầu tư: 

8.1. Hợp phần công trình

Hồ Sái Lương xây dựng trên suối Sái Lương, xã Mường Mùn, huyện Tuần Giáo có dung tích khoảng 5,9 triệu m3, các hạng mục đầu tư chính gồm: đập ngăn sông là đập đất, tràn xả lũ, cống lấy nước, hệ thống dẫn nước và các công trình phụ trợ khác, cụ thể như sau:

a. Hồ chứa: Xây dựng hồ chứa nước chế độ điều tiết nhiều năm, với lưu vực khoảng 8,0 km2 và dung tích toàn bộ khoảng 5,9 triệu m3.

b. Đập đất: Kết cấu đập nhiều khối, chiều dài đập khoảng L=185m, chiều cao đập lớn nhất khoảng Hmax=37m, đỉnh đập gia cố BTCT. Hệ thống chống thấm nền đập và thoát nước thân đập đảm bảo an toàn kỹ thuật. 
c. Tràn xả lũ: Hình thức tràn có cửa van, gồm 3 khoang tràn có tổng bề rộng khoảng 13,5m, thiết kế đảm bảo thoát lũ an toàn.
d. Cống lấy nước: Hình thức cống chảy có áp chiều dài khoảng L = 160m, kết cấu bê tông cốt thép và ống thép.

e. Hệ thống tuyến ống: Tổng chiều dài tuyến ống thép và ống HDPE khoảng L = 120km; công trình trên tuyến gồm: Mố néo, hố van xả khí, hố van xả cặn, hố van chia nước, bể cấp nước tự chảy, trụ đỡ ống, xi phông, đồng hồ đo lưu lượng...

f. Hệ thống quan trắc: Hệ thống giám sát tự động, cảnh báo lũ, và hỗ trợ điều hành.
g. Các hạng mục phụ trợ: 

- Xây dựng nhà quản lý đầu mối, đường dây 35KV; trạm biến áp và đường điện hạ thế phục vụ công tác quản lý, vận hành.

- Xây dựng đường thi công kết hợp quản lý, chiều dài dự kiến khoảng 8km.

8.1. Hợp phần phi công trình

- Hỗ trợ kỹ thuật và tăng cường năng lực cho Ban quản lý dự án;

- Nâng cao năng lực quản lý vận hành và hỗ trợ ra quyết định;

- Thí điểm và thực hành nông nghiệp thông minh.

9. Dự án nhóm: Dự án nhóm B.

10. Thời gian thực hiện: 04 năm kể từ ngày ký Hiệp định (dự kiến từ năm 2025-2028)

11. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.
12. Dự kiến tổng mức đầu tư của dự án: 1.389.698 triệu đồng, tương đương: 53,321 triệu EURO. 
(Tỷ giá tạm tính: 01 EURO = 26.063 đồng)

- Cơ cấu nguồn vốn đầu tư của dự án:

+ Vốn vay ODA: 1.044.567 triệu đồng, tương đương với 40,079 triệu EUR, chiếm 75% tổng vốn đầu tư;

+ Vốn đối ứng: 306.036 triệu đồng, tương đương với 11,742 triệu EUR, chiếm 22% tổng vốn đầu tư;

- Vốn viện trợ không hoàn lại: 39.095 triệu VNĐ tương đương với 1,500 triệu EUR, chiếm 3% tổng vốn đầu tư.
13. Cơ chế tài chính trong nước
- Tổng vốn vay ODA từ Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) là 40,079 triệu EUR (tương đương 1.044.567 triệu đồng). Phân bổ như sau:

+ Ngân sách Trung ương cấp phát 90% tổng vốn vay: 36,07 triệu EUR tương đương 940.110 triệu đồng.

+ Tỉnh Điện Biên vay lại 10% tổng vốn vay: 4,01 triệu EUR tương đương 104.457 triệu đồng.

- Ngân sách Trung ương cấp phát 100% vốn viện trợ không hoàn lại: 1,500 triệu EUR tương đương 39.095 triệu VNĐ;

II. Quá trình triển khai xây dựng Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án

- Thực hiện nội dung được phê duyệt tại Quyết định số 836/QĐ-TTg ngày 15/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ về Đề xuất Dự án Quản lý tổng hợp nguồn nước nhằm phục vụ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.
- Trên cơ sở Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư do UBND huyện Tuần Giáo trình duyệt, UBND tỉnh đã gửi lấy ý kiến tham gia các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 4968/UBND-KTN ngày 04/11/2024. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức lấy kiến tham gia của các đơn vị liên quan và lập Tờ trình báo cáo UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, và thông báo kết quả thẩm định tại báo cáo số        /BC-SKHĐT ngày        /12/2024.

III. Danh mục hồ sơ kèm theo

(1) Báo cáo thẩm định số      /BC-SKHĐT ngày     /12/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Quản lý tổng hợp nguồn nước nhằm phục vụ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên  
(2) Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của UBND huyện Tuần Giáo.

(3) Quyết định số 836/QĐ-TTg ngày 15/8/2024  của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề xuất dự án;
(4) Văn bản góp ý của các Bộ theo Khoản 8, Điều 1, Nghị định số 20/2023/NĐ-CP: Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 9788/BKHĐT-KTĐN ngày 28/11/2024; Bộ Tài chính tại Văn bản số  /BTC-QLN ngày 30/11/2024; Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản 9036/BNN-HTQT ngày 28/11/2024; Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản 8081/BTNMT-TNN ngày 18/11/2024
 (5) Ý kiến tham gia của các Sở: Sở Xây dựng tại Văn bản số 2391/SXD-PTĐT,HTKT,QLN&TTBĐS ngày 11/11/2024; Sở Tài chính tại Văn bản số 2566/STC-ĐT ngày 11/11/2024; Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 2905/SNN-CCTL ngày 13/11/2024; Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 2993/SGTVT-KT&QLGT ngày 12/11/2024; Sở Khoa học và Công nghệ tại Văn bản 1505/SKHCN-QLTĐC ngày 11/11/2024; Sở Công thương tại Văn bản 1993/SCT-QLCN ngày 12/11/2024; Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản 2456/STNMT-KS&TNN ngày 19/11/2024.
(6) Văn bản số 2235/UBND-BQLDA&PTQĐ ngày 30/11/2024 của UBND huyện Tuần Giáo về việc tiếp thu, giải trình, hoàn thiện Hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Quản lý tổng hợp nguồn nước nhằm phục vụ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.
UBND tỉnh Điện Biên trình Hội đồng nhân tỉnh Điện Biên xem xét, quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Quản lý tổng hợp nguồn nước nhằm phục vụ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên ./.

	Nơi nhận: 

- L/đ UBND tỉnh;

- Các Sở: KHĐT, TC;

- L/đ VP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, KTN(   ).
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH

Lê Thành Đô


	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
Số:         /NQ-HĐND
	
Điện Biên, ngày      tháng  12  năm 2024


NGHỊ QUYẾT

Về chủ trương đầu tư Dự án Quản lý tổng hợp nguồn nước nhằm phục vụ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội, 
huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ XI

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH13 ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về Quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài; Nghị định số 20/2023/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2023 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 về Quản lý và sử dụng vốn hỗ trỡ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 836/QĐ-TTg ngày 15/8/2024  của Thủ tướng Chính phủ về Đề xuất Dự án “Quản lý tổng hợp nguồn nước nhằm phục vụ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên ”, vay vốn Cơ quan Phát triển Pháp (AFD);

Xét đề nghị của UBND tỉnh Điện Biên tại Tờ trình số....../TTr-UBND ngày …/11/2024; Báo cáo thẩm tra số    /BC-DT ngày   /11/2024 của Ban ngân sách HĐND tỉnh, ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Quản lý tổng hợp nguồn nước nhằm phục vụ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, nội dung như sau:

1. Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên.

2. Nhà tài trợ: Cơ quan Phát triển Pháp (AFD).
3. Mục tiêu đầu tư, quy mô: 

3.1. Mục tiêu đầu tư: Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên nước, điều tiết nguồn nước giữa các lưu vực, khắc phục hạn hán, chống xói lở, ngập lụt và ứng phó với biến đổi khí hậu. Cung cấp nguồn nước ổn định, điều tiết dòng chảy và giảm nguy cơ thiên tai, tăng năng suất cây trồng và tạo điều kiện phát triển và mở rộng diện tích cây công nghiệp dài ngày như mắc ca, góp phần nâng cao giá trị kinh tế nông nghiệp của huyện, khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ các cây trồng truyền thống sang các mô hình canh tác bền vững và giá trị cao hơn. Đồng thời, tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho 35.000 người dân và 21.000 ha đất nông nghiệp theo định hướng phát triển của huyện. Từng bước hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng thủy lợi, kết nối mạng lưới điều tiết nguồn nước trên các tiểu vùng, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác khai thác, quản lý vận hành; thích ứng biến đổi khí hậu huyện Tuần Giáo và tỉnh Điện Biên. Phủ xanh đồi trọc, bảo vệ môi trường góp phần giảm thiểu hiệu ứng nhà kính.

3.2. Quy mô đầu tư

8.1. Hợp phần công trình

Hồ Sái Lương xây dựng trên suối Sái Lương, xã Mường Mùn, huyện Tuần Giáo có dung tích khoảng 5,9 triệu m3, các hạng mục đầu tư chính gồm: đập ngăn sông là đập đất, tràn xả lũ, cống lấy nước, hệ thống dẫn nước và các công trình phụ trợ khác, cụ thể như sau:

a. Hồ chứa: Xây dựng hồ chứa nước chế độ điều tiết nhiều năm, với lưu vực khoảng 8,0 km2 và dung tích toàn bộ khoảng 5,9 triệu m3.

b. Đập đất: Kết cấu đập nhiều khối, chiều dài đập khoảng L=185m, chiều cao đập lớn nhất khoảng Hmax=37m, đỉnh đập gia cố BTCT. Hệ thống chống thấm nền đập và thoát nước thân đập đảm bảo an toàn kỹ thuật. 
c. Tràn xả lũ: Hình thức tràn có cửa van, gồm 3 khoang tràn có tổng bề rộng khoảng 13,5m, thiết kế đảm bảo thoát lũ an toàn.

d. Cống lấy nước: Hình thức cống chảy có áp chiều dài khoảng L = 160m, kết cấu bê tông cốt thép và ống thép.

e. Hệ thống tuyến ống: Tổng chiều dài tuyến ống thép và ống HDPE khoảng L = 120km; công trình trên tuyến gồm: Mố néo, hố van xả khí, hố van xả cặn, hố van chia nước, bể cấp nước tự chảy, trụ đỡ ống, xi phông, đồng hồ đo lưu lượng...

f. Hệ thống quan trắc: Hệ thống giám sát tự động, cảnh báo lũ, và hỗ trợ điều hành.
g. Các hạng mục phụ trợ: 

- Xây dựng nhà quản lý đầu mối, đường dây 35KV; trạm biến áp và đường điện hạ thế phục vụ công tác quản lý, vận hành.

- Xây dựng đường thi công kết hợp quản lý, chiều dài dự kiến khoảng 8km.

8.1. Hợp phần phi công trình

- Hỗ trợ kỹ thuật và tăng cường năng lực cho Ban quản lý dự án;

- Nâng cao năng lực quản lý vận hành và hỗ trợ ra quyết định;

- Thí điểm và thực hành nông nghiệp thông minh.

4. Địa điểm, thời gian thực hiện dự án.

4.1. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.
4.2. Thời gian thực hiện dự án: 04 năm kể từ ngày ký Hiệp định (dự kiến từ năm 2025-2028).
5. Dự kiến tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn

5.1. Dự kiến tổng mức đầu tư của dự án: 1.389.698 triệu đồng, tương đương: 53,321 triệu EURO.

(Tỷ giá tạm tính: 01 EURO = 26.063 đồng)

5.2. Cơ cấu nguồn vốn

- Vốn vay ODA: 1.044.567 triệu đồng, tương đương với 40,079 triệu EUR, chiếm 75% tổng vốn đầu tư;

- Vốn đối ứng: 306.036 triệu đồng, tương đương với 11,742 triệu EUR, chiếm 22% tổng vốn đầu tư;

- Vốn viện trợ không hoàn lại: 39.095 triệu VNĐ tương đương với 1,500 triệu EUR, chiếm 3% tổng vốn đầu tư.

6. Cơ chế tài chính trong nước và phương thức cho vay lại: Vốn vay do ngân sách trung ương cấp phát 90%, địa phương vay lại 10%.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức thực hiện Nghị quyết; quyết định đầu tư dự án, bố trí kế hoạch vốn thực hiện dự án bảo đảm thời gian theo quy định của pháp luật.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XV, Kỳ họp thứ …. thông qua ngày … tháng 12 năm 2024./.
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